
1 
 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐAN PHƯỢNG 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

       Bản án số: 125/2022/HS-ST 

       Ngày: 16-12 - 2022 

    céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

                §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 
 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Bà Trần Thị Thu 

Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Đăng Thực      

                                          Bà Nguyễn Thị Sen 

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Trí Tuân – Thẩm tra viên chính Toà án nhân 

dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Dung - Kiểm sát viên 

Ngày 16 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Đan Phượng, 

Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 

119/2022/TLST-HS  ngày 18 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 136/2022/QĐXXST - HS ngày 05 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:  

Hà Thị H, sinh năm 1982 tại xã Văn L, huyện Tân S, tỉnh Phú Thọ; nơi cư 

trú: Xóm M, xã Văn L, huyện Tân S, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; 

trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Hà Xuân Th (Đã chết) và con bà Nguyễn Thị Ngh; chồng: 

Không; con: Có 03 con (Lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2020); tiền án: Không; 

tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 30/01/2008, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Đông, 

tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) ra quyết định đưa vào cơ sơ 

chữa bệnh 06 tháng, chấp hành xong ngày 31/07/2008; danh chỉ bản số 308 lập ngày 

16/10/2022 của Công an huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội; bị cáo bị tạm giữ 

từ ngày 06/10/2022 đến ngày 14/10/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi 

khỏi nơi cư trú; có mặt. 

* Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

- Anh Nguyễn Hiền C, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn Lưu X, xã Đức Gi, huyện 

Hoài Đc, Thành phố Hà Nội; vắng mặt.  

- Chị Vương Thị Đ, sinh năm 1985; địa chỉ: Thôn Y Nh, xã Đông Th, huyện Sơn 

D, tỉnh Tuyên Quang; có đơn đề nghị giải quyết vắng mặt. 
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- Anh Trần Văn N, sinh năm 1974; địa chỉ: Cụm 7, xã Thọ X, huyện Đan Ph, 

Thành phố Hà Nội; vắng mặt. 

                                              NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 10 giờ ngày 06/10/2022, Hà Thị H nhận được điện thoại của Nguyễn 

Hiền C rủ H lên cổng Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng thuộc xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để uống nước, H đồng ý. Khi đến nơi, H và 

C thỏa thuận đi nhà nghỉ để mua bán dâm với nhau. Khi H và Cường đang ngồi nói 

chuyện thì Trần Văn Nam đến. Nam nói với H “Gọi cho anh thêm một cô bé ngồi, 

bao nhiêu tiền anh gửi”, H hiểu là N bảo H gọi thêm cho một gái để bán dâm cho 

Nam, H đồng ý và nói với N “Em gọi cô bé lên với anh, anh tự thỏa thuận giá với 

cô bé đó”. N có đưa 1.200.000 đồng để H trả cho gái bán dâm kia nhưng H không 

cầm. Sau đó, H gọi điện cho Vương Thị Đ và bảo “Em lên Viện Phùng đi ăn với 

chị”, Đ hiểu là H bảo Đ đi bán dâm nên Đ đồng ý. Khi Đ đến nơi, H nói với Đ “anh 

N đưa cho chị 1.200.000 đồng để đi chơi nhưng chị không cầm, em và anh N đi 

chơi tự thỏa thuận với nhau”, tức là Đ và N đi mua bán dâm với nhau thì tự thỏa 

thuận. Sau đó, H và C vào thuê phòng 401 của nhà nghỉ Anh Thư thuộc khu Đồng 

Sậy, xã Đan Phượng, Thành phố Hà Nội để quan hệ tình dục với nhau, C đưa cho 

H 500.000 đồng tiền bán dâm, H cầm số tiền trên rồi quan hệ tình dục với C, N và 

Đ vào thuê phòng VIP A tầng 1 Nhà nghỉ Quỳnh Anh 2 thuộc thị trấn Phùng, 

huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội để quan hệ tình dục. N định quan hệ tình 

dục xong sẽ đưa cho Đ 700.000 đồng tiền bán dâm. Khi Đ đang quan hệ tình dục 

với N, H đang quan hệ tình dục với C thì bị Công an huyện Đan Phượng kiểm tra, 

phát hiện và thu giữ tại nhà nghỉ “Quỳnh Anh 2” 01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Vip, 

01 bao cao su đã qua sử dụng, 01 điện thoại di động OPPO A5S kiểu máy 

CPH1912, màu đỏ, vỏ ốp màu đen đã qua sử dụng, lắp sim 1 số: 0989 932 172, sim 

2 số 0826 138 342 của Vương Thị Đ, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, 

bên trong số sim 0364 865 238 của Nguyễn Hiền C, 01 điện thoại di động OPPO 

thuê bao 0979 523 354, 0985 344 469 và 500.000 đồng của Hà Thị H, số tiền 

700.000 đồng của Trần Văn N. 

         Cáo trạng số 117/CT - VKS ngày 11/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đan Phượng đã truy tố bị cáo Hà Thị H về tội “Môi giới mại dâm” theo 

khoản 1 Điều 328 Bộ luật hình sự. 

         Tại phiên tòa bị cáo Hà Thị H trình bày: Bị cáo và Đ thuê phòng trọ ở cùng. 

Ngày 06/10/2022, bị cáo điện thoại cho Vương Thị Đ bán dâm cho Trần Văn N 

như nội dung bản cáo trạng nêu trên. Bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình 

là vi phạm pháp luật, bị cáo chưa được hưởng lợi gì từ anh N và chị Đ đề nghị Hội 

đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

           Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng trình bày luận tội giữ 

nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố Hà Thị H về tội “Môi giới mại dâm”. Đề 
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nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 328; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật hình sự xử phạt Hà Thị H từ 09 tháng đến 12 tháng tù. Không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại 

di động OPPO A5S kiểu máy CPH1912, màu đỏ, vỏ ốp màu đen đã qua sử dụng, 

lắp sim 1 số: 0989 932 172, sim 2 số 0826 138 342, 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Nokia 1280, bên trong số sim 0364 865 238, 01 điện thoại di động OPPO thuê bao 

0979 523 354, 0985 344 469 và 1.200.000 đồng. Tịch thu tiêu hủy: 01 vỏ bao cao 

su nhãn hiệu Vip, 01 bao cao su đã qua sử dụng.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:          

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện 

Đan Phượng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng, Kiểm sát 

viên trong quá trình điều tra truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và những người tham gia tố tụng khác 

không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2]. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo, 

người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung bản 

cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng đã truy tố đối với bị cáo. Lời 

khai của bị cáo cũng được chứng minh bằng biên bản phạm tội quả tang, vật chứng 

của vụ án và các tài liệu điều tra khác, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:  Khoảng 

10 giờ 00 ngày 06/10/2022, Nguyễn Hiền C điện thoại rủ Hà Thị H uống nước và 

mua bán dâm, sau đó Trần Văn N đến nhờ H gọi hộ gái bán dâm. H đồng ý gọi điện 

cho Vương Thị Đ thì N đưa cho H 1.200.000 đồng để trả cho gái bán dâm nhưng H 

không cầm mà để cho N đưa cho Đ. N và Đ đến nhà nghỉ Quỳnh Anh 2 quan hệ 

tình dục thì bị lực lượng Công an huyện Đan Phượng kiểm tra, phát hiện bắt quả 

tang. Tại thời điểm phạm tội bị cáo H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi 

của bị cáo H đã cấu thành tội “Môi giới mại dâm” theo khoản 1 Điều 328 Bộ luật 

hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đan Phượng truy tố bị cáo H 

theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ và đúng pháp luật.   

[3]. Xét về tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã 

hội, làm mất trật tự trị an tại địa phương, gây tâm lý xấu trong nhân dân. Bị cáo có 

nhân thân xấu bị đưa vào cơ sơ chữa bệnh. Vì vậy cần phải có biện pháp xử lý 

nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. 

Tình tiết tăng nặng: Không.   

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chưa được 
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hưởng lợi là những tình tiết quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật 

hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.  

[4]. Theo khoản 4 Điều 328 Bộ luật hình sự thì ngoài hình phạt chính còn quy 

định hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét thấy bị cáo là lao động tự do, thu nhập không ổn 

định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.    

[5]. Hành vi bán dâm của Hà Thị H, Vương Thị Đ và hành vi mua dâm của 

Nguyễn Hiền C, Trần Văn N không cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra ra 

quyết định xử phạt hành chính là có căn cứ.  

[6]. Ông Hà Văn Đ1 quản lý nhà nghỉ Quỳnh Anh 2 ở thị trấn Phùng, huyện 

Đan Phượng và bà Nguyễn Thị L quản lý nhà nghỉ Anh Thư ở khu Đồng Sậy, thị 

trấn Phùng. Ông Đ1, bà L không biết Đ, H, N, C vào nhà nghỉ thuê phòng để mua 

bán dâm nên không bị xử lý là có căn cứ. 

 [7]. Về xử lý vật chứng:  

Số tiền 1.200.000 đồng, trong đó: 500.000 đồng là tiền của C đưa cho H để 

mua dâm và N sẽ trả Đ số tiền 700.000 đồng để mua dâm nên tịch thu sung vào 

Ngân sách nhà nước.  

01 điện thoại di động OPPO A5S kiểu máy CPH1912, màu đỏ, vỏ ốp màu 

đen đã qua sử dụng, số IMEL1 865222042502058, số IMEIL 2: 865222042502041 

bên trong lắp sim 1 số: 0989 932 172, sim 2 số 0826 138 342 của Vương Thị Đ; 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, IMEIL 362066/02/062771/7, màu xanh 

đen, bên trong số sim 0364 865 238 của Nguyễn Hiền C; 01 điện thoại di động 

OPPO A1K, số IMEIL 1: 862762045421650, số IMEIL 2: 862762045421643, bên 

trong lắp số thuê bao 0979 523 354, 0985 344 469 của Hà Thị H được dùng để liên 

lạc liên quan đến việc phạm tội cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước.  

          01 vỏ bao cao su nhãn hiệu Vip, 01 bao cao su đã qua sử dụng không còn giá 

trị sử dụng. Do vậy, cần tịch thu tiêu hủy.  

[8]. Về án phí: Bị cáo Hà Thị H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ khoản 1 Điều 328; điểm  s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

hình sự. 

         Xử phạt: Bị cáo Hà Thị H 07 (Bảy) tháng tù về tội “Môi giới mại dâm”. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (Được trừ thời gian tạm giữ 

từ ngày 06/10/2022 đến ngày 14/10/2022). 

        2. Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

        Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước số tiền 1.200.000đ (Một triệu hai trăm 

nghìn đồng). (Theo ủy nhiệm chi ngày 23/11/2022 giữa Công an huyện Đan 

Phượng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội). 
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       Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động OPPO A5S kiểu 

máy CPH1912, màu đỏ, vỏ ốp màu đen đã qua sử dụng, số IMEL1 

865222042502058, số IMEIL 2: 865222042502041 bên trong lắp sim 1 số: 0989 

932 172, sim 2 số 0826 138 342; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1280, 

IMEIL 362066/02/062771/7, màu xanh đen, bên trong số sim 0364 865 238; 01 

điện thoại di động OPPO A1K, số IMEIL 1: 862762045421650, số IMEIL 2: 

862762045421643, bên trong lắp số thuê bao 0979 523 354, 0985 344 469.  

       Tịch thu tiêu hủy: 01 bao cao su đã qua sử dụng; 01 vỏ bao cao su có ghi dòng 

chữ VIP Plus.  

        (Các vật chứng nêu trên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/11/2022 

giữa Công an huyện Đan Phượng và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đan 

Phượng,Thành phố Hà Nội). 

        3. Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Hà 

Thị H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.  

         4. Căn cứ các Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có 

quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo những vấn đề liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án 

hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật./. 

   Nơi nhận: 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- VKSND; CQTHA HS huyện Đan Phượng; 

- CCTHADS huyện Đan Phượng;  

- Bị cáo; 

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;  

- Lưu HSVA. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

Trần Thị Thu 
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